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Môn: Vật lý 7

I. Lý thuyết:
1/ Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách nào? Vật nhiễm điện có tính chất gì?
* Hướng dẫn: 
· Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách cọ xát 
·  Vật nhiễm điện có khả năng hút các vật khác 
2/ Có mấy loại điện tích? Các vật nhiễm điện tương tác với nhau như thế nào? 
* Hướng dẫn: 
· Có hai loại điện tích: Điện tích dương và điện tích âm 
· Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau 
3/ Khi nào vật nhiễm điện âm, nhiễm điện dương?
* Hướng dẫn: 
· Một vật  nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron
· Một vật nhiễm điện dương nết mất bớt electron 
4/ Dòng điện, nguồn điện là gì? Nguồn điện có đặc điểm gì? .
* Hướng dẫn: 
· Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng 
· Nguồn điện là vật cung cấp dòng điện để các dụng cụ điện hoạt động 
VD: Pin, acquy,…. 

5/ Chất dẫn điện, chất cách điện là gì? Bản chất dòng điện trong kim loại.
* Hướng dẫn: 
· Chất dẫn điện: là chất cho dòng điện đi qua. Chất dẫn điện gọi là vật liệu dẫn điện khi được dùng để làm các vật hay các bộ phận dẫn điện. 
VD: đồng, nhôm, sắt …
· Chất cách điện: là chất không cho dòng điện đi qua. Chất cách điện gọi là vật liệu cách điện khi được dùng để làm các vật hay các bộ phận cách điện.
       VD: Nhựa, cao su,….
6/ Các kí hiệu của các bộ phận trong mạch điện? Sơ đồ mạch điện,nêu quy ước chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín?
* Hướng dẫn: Quy ước chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín: Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện 
7/ Các tác dụng của dòng điện. 
* Hướng dẫn: Tác dụng nhiệt , Tác dụng phát sáng , Tác dụng từ , Tác dụng hóa học , Tác dụng sinh lý 
8/ Ý nghĩa cường độ dòng điện? Đơn vị đo, dụng cụ đo cường độ dòng điện?
* Hướng dẫn: Ý nghĩa cường độ dòng điện: Cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện 
Đơn vị: Ampe (kí hiệu: A)
Dụng cụ đo cường độ dòng điện: Ampe kế 
9/ Hiệu điện thế, đơn vị, dụng cụ đo? Ý nghĩa số vôn ghi trên mỗi nguồn điện.
* Hướng dẫn:
- Hiệu điện thế được tạo ra giữa hai cực của nguồn điện 
     - Đơn vị: Vôn (V)
     - Dụng cụ đo : vôn kế 
     - Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch 
10/ Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cho biết gì ? Ý nghĩa số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện.
 * Hướng dẫn: 

-  Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn. 
- Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường
11/ Cách dùng ampe kế và vôn kế để đo các giá trị cường độ dòng điện và hiệu điện thế với mạch mắc nối tiếp.
* Hướng dẫn:
· Ampe kế:  Mắc nối tiếp vật cần đo, sao cho chốt dương Ampe kế nối về cực dương nguồn điện 
· Vôn kế: Mắc song song vật cần đo, sao cho chốt dương của chốt dương Vôn kế kết nối về cực dương nguồn điện 
12/ Nêu mối quan hệ giữa cường độ dòng điện, hiệu điện thế qua các đèn và cả mạch trong mạch mắc nối tiếp.
* Hướng dẫn: 
- Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ như nhau tại các vị trí khác nhau của mạch
I1 = I2  = I3 
- Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.
U13  = U12  + U23 
II. Bài tập vận dụng

Câu 1: Cho mạch điện gồm 2 đèn mắc nối tiếp vào nguồn điện 12V , biết cường độ dòng điện qua đèn 1 là 0,35A.Tính .
a/ Cường độ dòng điện qua đèn 2.

 (HD: Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ như nhau tại các vị trí khác nhau của mạch. I1 = I2  = I3 )

b/ Nếu hiệu điện thế qua đèn 2 là 5,6V thì 
hiệu điện thế qua đèn 1 là bao nhiêu? 

(HD: Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.U13  = U12  + U23 )
Câu 2:  Vẽ sơ sồ mạch điện gồm: 1 nguồn điện, một công tắc, một ampe kế, 2 bóng đèn mắc nối tiếp. Tìm chiều dòng điện?

Câu 3: Khi đặt thanh nhựa được cọ xát với vải khô lại gần thanh thủy tinh được cọ xát với lụa thì có hiện tượng gì xảy ra? giải thích?
Câu 4: Tại sao khi lau gương bằng vải khô thì ta càng lau thì gương càng có nhiều bụi bám vào gương?
